NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI DUNG MÔI ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN Vibrio vulnificus VÀ Streptococcus spp CỦA DỊCH CHIẾT MỘT SỐ LOẠI THẢO DƯỢC 



Trần Ngọc Hùng
, Trương Thị Thành Vinh
, Trần Thị Lam Giang3
TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu cho thấy các loại dung môi ảnh hưởng đến hoạt tính kháng khuẩn của thảo dược. Khi sử dụng Ethanol và Methanol để chiết xuất dịch chiết sẽ có khả năng kháng vi khuẩn V. vulnificus và Streptococcus spp cao hơn so với dung môi nước và chloroform. Với dung môi Ethanol và Methanol khả năng kháng khuẩn của dịch chiết củ tỏi đạt tốt, đường kính vòng kháng khuẩn từ 20,12 mm - 21,71 mm, dịch chiết lá diệp hạ châu đạt trung bình, đường kính vòng kháng khuẩn từ 14,61 mm - 16,23 mm. Riêng đối với dịch chiết lá hoàn ngọc trong tất cả các loại dung môi đều có mức kháng khuẩn kém, đường kính vòng kháng khuẩn từ 4,75 - 9,09 mm. Nồng độ ức chế tối thiểu đối với V. vulnificus và Streptococcus spp của dịch chiết củ tỏi khi sử dụng dung môi Ethanol, Methanol với MIC = 64 μg/ml, nước với MIC = 128 µg/ml, Chloroform với MIC lần lượt là 256 µg/ml và 512 µg/ml. Dịch chiết lá diệp hạ châu với dung môi Methanol có hoạt tính kháng khuẩn trung bình với MIC là 1024 µg/ml, các dung môi còn lại có mức kháng khuẩn yếu với MIC dao động từ 2048 µg/ml đến 4096 µg/ml
 Từ khóa: tỏi, lá diệp hạ châu, lá hoàn ngọc, đường kính vòng kháng khuẩn, dịch chiết, MIC
I. ĐẶT VẤN  ĐỀ

Hiện nay, việc sử dụng thảo dược để thay thế thuốc kháng sinh trong phòng và trị bệnh trên động vật thủy sản đang được nghiên cứu, ứng dụng nhiều trong thực tiễn sản xuất. Đã có nhiều kết quả chứng minh rằng kháng sinh có nguồn gốc thảo dược có tác dụng trị bệnh không thua kém các loại kháng sinh tổng hợp, đặc biệt không gây hiện tượng kháng thuốc và thân thiện với môi trường [4], [6].
Củ tỏi (Allium sativum L), cây diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum và Thonn) và cây hoàn ngọc (Pseuderanthemum bracteatum) là những loại thảo dược đã được sử dụng nhiều trong phòng và chữa trị bệnh cho người và vật nuôi [4], [7]. Tỏi được biết đến với công dụng như chống các bệnh do vi khuẩn, nấm, virut, phòng trị các bệnh cúm, đường ruột, điều trị vết thương,… [4], [11]. Cây diệp hạ châu được dân gian sử dụng rất nhiều trong chữa trị các bệnh về gan như suy gan, xơ gan cổ trướng [9]. Còn cây hoàn ngọc hay còn gọi là cây con khỉ được biết đến như một loại thuốc “kỳ diệu”chữa các bệnh về đường tiêu hóa, đau dạ dày [4]. Chính vì thế, trong nuôi trồng thủy sản cũng đã có một số nghiên cứu thử nghiệm về khả năng kháng khuẩn của củ tỏi, lá diệp hạ châu tuy nhiên mới chỉ dùng dạng dịch ép nguyên chất. Một thực tế cho thấy, hoạt tính của thảo dược khi sử dụng chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau như nhiệt độ, các dung môi hòa tan, phương pháp bảo quản,…Do đó, mục đích nghiên cứu chính của chúng tôi trong bài báo này là xác định ảnh hưởng của các loại dung môi khác nhau khi chiết xuất thảo dược gồm củ tỏi, lá diệp hạ châu và lá cây hoàn ngọc đến khả năng kháng vi khuẩn Vibrio vulnificus và Streptococcus spp gây bệnh lở loét trên cá bống bớp và cá trê lai.
II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Địa điểm, thời gian và vật liệu nghiên cứu 

- Địa điểm nghiên cứu: Phòng Vi sinh Bệnh học thủy sản, Khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Vinh.

- Thời gian triển khai nghiên cứu:  Từ 1/3/2013 đến 10/5/2013
- Vật liệu nghiên cứu: + Củ tỏi (Allium sativum L)
+ Cây diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum và Thonn.)

+ Cây hoàn ngọc (Pseuderanthemum bracteatum)
+ Các loại dung môi gồm: Nước, Ethanol, Methanol, Chloroform

+ Vi khuẩn Streptococcus spp được phân lập trên cá rô phi (O. niloticus) và Vibrio vulnificus được phân lập trên cá bống bớp giai đoạn thương phẩm bị bệnh lở loét (khối lượng cá từ 80 - 100g/con). 
Phương pháp phân lập và định danh vi khuẩn theo Millar và Frerichs (1993), Buller (2004). Chủng vi khuẩn sau khi đã phân lập được cấy giữ ở 4oC trên môi thường thạch nghiêng Nutrient Broth agar. Trước khi sử dụng kiểm tra tính thuần thông qua các đặc điểm hình thái khuẩn lạc, hình dạng kích thước vi khuẩn, nhuộm gram, các chỉ tiêu sinh hóa cơ bản (oxidase, catalase, tính di động, phản ứng decarboxylase, khả năng lên men và oxi hóa đường glucose).

2.2. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại dung môi khác nhau đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết củ tỏi, lá cây diệp hạ châu, lá cây hoàn ngọc với vi khuẩn Streptococcus spp và Vibrio vulnificus
- Xác định nồng độ ức chế tổi thiểu (MIC) của dịch chiết các loại thảo dược đến vi khuẩn Streptococcus spp và Vibrio vulnificus
2.3. Phương pháp nghiên cứu  
- Phương pháp thu dịch chiết thảo dược: 

+ Đối với củ tỏi: Bóc vỏ lụa, lấy các ánh tỏi và nghiền trong các dung môi hữu cơ theo tỷ lệ 1:1 (1g tỏi: 1ml dung môi), dịch này được bảo quản 2 giờ ở nhiệt độ phòng, lọc qua gạc. Dung dịch chiết được siêu âm trong 30 phút ở điều kiện lạnh. Tiếp tục li tâm với tốc độ 3500 vòng/phút trong 20 phút. Hút lấy dịch trong, mang đi cô quay hút chân không để loại bỏ hoàn toàn dung môi. Dịch chiết đã được loại bỏ dung môi được bảo quản trong tủ mát 4oC.
+ Đối với lá cây hoàn ngọc và lá cây diệp hạ châu cần rửa sạch, để khô tự nhiên sau đó cũng nghiền nát riêng các loại lá này trong các dung môi theo tỷ lệ 1:1 sau đó làm tương tự như đối với thu dịch chiết củ tỏi.
- Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại dung môi gồm nước, Ethanol, Methanol, Chloroform đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết củ tỏi, lá cây hoàn ngọc, lá cây diệp hạ châu với vi khuẩn Streptococcus spp và Vibrio vulnificus
Khả năng kháng vi khuẩn Streptococcus spp và Vibrio vulnificus được ghi nhận bằng đường kính vòng vô khuẩn của các đĩa giấy tẩm dịch ép bằng phương pháp thử kháng sinh đồ của Bauer - Kirby, 1997.

Các thao tác được thực hiện trong tủ cấy vô trùng. Khi mật độ vi khuẩn đạt 106tế bào/ml, lắc đều bình chứa vi khuẩn, dùng pipet man hút 0,1ml canh khuẩn  nhỏ vào giữa đĩa thạch, dùng que thủy tinh tráng đều cho đến khi mặt thạch khô. Sau 15 phút đặt các khoanh  giấy với đường kính 6mm có tẩm đến no dịch chiết của các loại thảo dược, các khoanh giấy đặt cách nhau khoảng 20 mm. Sau đó để  vào tủ ấm ở 37oC/24h đọc kết quả bằng cách đo đường kính vòng vô khuẩn, rồi tính số bình quân.

- Thí nghiệm 2: Xác định nồng độ ức chế tổi thiểu (MIC) của dịch chiết các loại thảo dược đến vi khuẩn Streptococcus spp và Vibrio vulnificus. Theo phương pháp của Trương Công Quyền và cộng sự, 1986; Từ Minh Koong và cộng sự, 2001) [3], [5].
2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần lặp. Số liệu được xử lí thống kê trên phần mềm Excel. Sử dụng phân tích phương sai 1 nhân tố (ANOVA) và tiêu chuẩn LSD (Least Significant Difference) để xác định sự sai khác có ý nghĩa.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại dung môi đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết củ tỏi, lá cây hoàn ngọc, lá cây diệp hạ châu 

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của các loại dung môi đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết thảo dược
	Thảo dược
	Dung môi
	Đường kính vòng kháng khuẩn (mm)

	
	
	V. vulnificus
	Streptococcus spp

	Củ tỏi 

(Allium sativum)
	Nước
	18,12±0,29a
	17,75
[image: image1.wmf]±

0,74a

	
	Ethanol
	21,71±0,26b
	21,15
[image: image2.wmf]±

0,15b

	
	Methanol
	20,79±1,29b
	20,12
[image: image3.wmf]±

0,31b

	
	Chloroform
	18,21±0,27a
	18,78
[image: image4.wmf]±

0,25a

	Lá cây diệp hạ châu

(Phyllanthus amarus)
	Nước
	10,05±0,09a
	10,23
[image: image5.wmf]±

0,39a

	
	Ethanol
	14,61±0,62b
	15,55
[image: image6.wmf]±

0,21b

	
	Methanol
	15,10±0,68b
	16,23
[image: image7.wmf]±

0,3b

	
	Chloroform
	9,27±0,30a
	9,23 
[image: image8.wmf]±

0,33a

	Lá cây hoàn ngọc

(Pseuderanthemum bracteatum)
	Nước
	7,92±0,43b
	5,44
[image: image9.wmf]±

0,38b

	
	Ethanol
	8,17±0,53b
	4,75
[image: image10.wmf]±

0,46a

	
	Methanol
	9,09±0,17c
	4,94
[image: image11.wmf]±

0,55a

	
	Chloroform
	6,92±0,62a
	6,94 
[image: image12.wmf]±

0,50c


(Các chữ mũ a, b, c trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05)

Qua kết quả bảng 3.1 cho thấy dịch chiết của 3 loại thảo dược là củ tỏi, lá cây hoàn ngọc và lá cây diệp hạ châu đều có khả năng kháng khuẩn đối với vi khuẩn V. vulnificus và Streptococcus spp khi chiết xuất bới các loại dung môi nước, Ethanol, Methanol và Chloroform.
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Đồ thị 3.1. Ảnh hưởng của các loại dung môi đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết củ tỏi

Qua bảng 3.1 và đồ thị 3.1 ta thấy dịch chiết củ tỏi, sử dụng dung môi Ethanol và Methanol cho đường kính vòng kháng vi khuẩn V. vulnificus lớn nhất, lần lượt là 21,71 mm và 20,79 mm. Sử dụng dung môi nước và Chloroform đường kính vòng kháng khuẩn chỉ đạt trung bình, lần lượt là 18,12 mm; 18,21 mm. Phân tích Anova và kiểm định LSD cho thấy có sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa dung môi Ethanol, Methanol với dung môi nước, Chloroform với P<0,05, sai khác không có ý nghĩa thống kê giữa Ethanol và Methanol, nước và Chloroform, với P>0,05. Quy luật này cũng hoàn toàn tương tự đối với khả năng kháng vi khuẩn Streptococcus spp của dịch chiết củ tỏi. Đối với dung môi Ethanol và Methanol đường kính vòng kháng khuẩn tốt lần lượt là 21,15 mm và 20,12 mm. Dung môi nước, Chloroform đường kính vòng kháng khuẩn trung bình lần lượt là 17,75 mm, 18,78 mm. Như vậy Ethanol và Methanol đã có khả năng kích hoạt được hoạt lực của củ tỏi làm tăng khả năng kháng khuẩn của nó đối với vi khuẩn V. vulnificus thuộc nhóm Gram âm và vi khuẩn Streptococcus spp thuộc nhóm gram dương. Kết quả này là cơ sở để khẳng định dịch chiết tỏi bằng Ethanol và Methanol có khả năng diệt khuẩn ở phổ rộng. 


Năm 2013, nhóm tác giả trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội đã thử nghiệm dung môi Ethanol, Methanol chiết xuất dịch tỏi và xác định khả năng kháng khuẩn với E.coli O44 kết quả cho thấy đường kính vòng vô khuẩn đạt lần lượt 19,1 mm và 19,7mm, sai khác không có ý nghĩa thống kê với P>0,05 [2]. Thử nghiệm dịch chiết các giống tỏi tía, tỏi gié, tỏi trắng trung quốc bằng dung môi nước cho thấy khả năng kháng E.coli kém, với đường kính vòng kháng khuẩn chỉ đạt từ 9,2 mm đến 11,3 mm [8]. Sở dĩ có sự khác nhau này là vì trong tỏi, Thiosulfide và Sulfur tổng số là chỉ tiêu đánh giá chất lượng kháng khuẩn (Yukihiro Kodera và cộng sự, 1995, trích từ [11]). Các Thiosulfinate hòa tan mạnh trong các dung môi Ethanol, Methanol cho nên khi sử dụng hai loại dung môi này dịch chiết tỏi sẽ có được hoạt tính kháng sinh mạnh hơn so với dung môi nước và Chloroform [11]. Điều này cũng lý giải tại sao dân gian hay sử dụng tỏi ngâm rượu để tạo thành loại thuốc uống tăng sức đề kháng, chống các bệnh cảm cúm.
Đồ thị 3.2. Ảnh hưởng của các loại dung môi đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá diệp hạ châu
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Đối với dịch chiết lá diệp hạ châu, khi sử dụng cả 4 loại dung môi tách chiết thì đều có khả năng kháng khuẩn với vi khuẩn V. vulnificus và Streptococcus spp. Khi dùng dung môi Ethanol và Methanol, đường kính vòng kháng vi khuẩn V. vulnificus lần lượt là 14,61 mm và 15,10 mm. Đường kính vòng kháng vi khuẩn Streptococcus spp lần lượt là 15,55 mm, 16,23mm.  Còn với các dung môi  nước và Chloroform khả năng kháng khuẩn kém với đường kính vòng kháng khuẩn dao động từ 9,23 mm đến 10,05 mm. Phân tích Anova và kiểm định LSD cho thấy có sự sai khái có ý nghĩa thống kê P <0,05 giữa dịch chiết lá diệp hạ châu bằng dung môi Ethanol, Methanol với các dung môi còn lại. 

Cũng đã có một số nghiên cứu về tính kháng khuẩn của cây Diệp hạ châu khi sử dụng dưới dạng dịch ép nguyên chất. Nghiên cứu của Huỳnh Kim Diệu và Lý Thị Loan Em đánh giá đặc tính thuần chủng và hoạt tính kháng khuẩn của dịch ép cây Diệp hạ châu thu từ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long kết quả cho thấy loại thảo dược này chỉ kháng khuẩn kém đối với Vibrio spp [1]. Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi khi sử dụng dạng dịch chiết lá diệp hạ châu bằng Ethanol và Methanol thì hiệu quả kháng khuẩn tốt hơn so với dạng dịch ép và dạng bột. Theo  nghiên cứu của Biller, 1994 dùng dung môi Ethanol và Methanol chiết xuất dịch chiết lá cây cỏ lào (Chromolaena odorata) thì hiệu quả kháng khuẩn đạt rất tốt. Nguyên nhân là do chúng đã tác động đến thành phần alkaloid của lá cỏ lào làm tăng hoạt tính kháng khuẩn [10]. Như vậy, rõ ràng Ethanol và Methanol cũng đã kích hoạt được thành phần alkaloid có trong lá cây diệp hạ châu. Điều này lý giải tại sao khả năng kháng khuẩn của dịch chiết với 2 loại dung môi này lại tốt hơn so với dung môi nước và Chloroform. 
Đồ thị 3.2. Ảnh hưởng của các loại dung môi đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá hoàn ngọc
[image: image15.png]10 4
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Đối với dịch chiết lá cây hoàn ngọc, khi sử dụng dung môi nước, Ethanol, Methanol và Cloroform đều cho kết quả đường kính vòng kháng vi khuẩn V. vulnificus và Streptococcus spp kém, dao động từ 4,75 mm đến 9,04 mm. Hiện nay, chưa có một nghiên cứu nào đi sâu về tác dụng phòng và trị bệnh của loại thảo dược này trong nuôi trồng thủy sản mà chỉ chủ yếu tập trung đến chữa trị các bệnh trên người và một số đối tượng nuôi khác. Như vậy, với thử nghiệm ban đầu của chúng tôi về khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá cây hoàn ngọc đối với vi khuẩn V. vulnificus và Streptococus spp thì thấy rằng hiệu quả kháng khuẩn kém. 
Như vậy, thử nghiệm ban đầu với 4 loại dung môi khác nhau để chiết xuất dịch chiết củ tỏi, lá cây hoàn ngọc và lá cây diệp hạ châu thì chỉ có Ethanol và Methanol cho hiệu quả kháng khuẩn cao hơn so với nước và Chloroform. Theo Sukanya và cộng sự, 2009 hầu hết các thành phần có hoạt tính kháng khuẩn trong các loại thảo dược là những hợp chất hữu cơ thơm hoặc bão hòa, dễ tan trong Ethanol và Methanol. Do đó 2 loại dung môi này có tác dụng kích hoạt Thiosulfide và Sulfur tổng số trong tỏi và alkaloid trong lá diệp hạ châu làm tăng khả năng kháng khuẩn của chúng. Riêng đối với lá cây hoàn ngọc, cả 4 loại dung môi này đều cho mức kháng khuẩn kém đối với vi khuẩn nghiên cứu. 
3.2. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của dịch chiết thảo dược đối với vi khuẩn V. vulnificus và Streptococus spp

Từ kết quả nghiên cứu nội dung 1, do dịch chiết lá cây hoàn ngọc kháng khuẩn kém với vi khuẩn V. vulnificus và Streptococcus spp nên chúng tôi chỉ tiến hành thí nghiệm xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của dịch chiết củ tỏi và lá cây diệp hạ châu đối với vi khuẩn nghiên cứu. 
Bảng 3.2. Nồng độ ức chế tối thiểu MIC của dịch chiết thảo dược
	Thảo dược
	Dung môi
	Nồng độ ức chế tối thiểu – MIC (µg/ml)

	
	
	V. vulnificus
	Streptococcus spp

	Củ tỏi

(Allium sativum)
	Nước
	128
	128

	
	Ethanol
	64
	64

	
	Methanol
	64
	64

	
	Chloroform
	256
	512

	Lá cây diệp hạ châu

(Phyllanthus amarus)
	Nước
	2048
	4096

	
	Ethanol
	2048
	1024

	
	Methanol
	1024
	1024

	
	Chloroform
	4096
	4096



Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch chiết củ tỏi và lá diệp hạ châu với các loại dung môi khác nhau có hoạt tính kháng khuẩn không giống nhau, tác động mạnh nhất là với dung môi Ethanol và Methanol với nồng độ ức chế vi khuẩn V. vulnificus và Streptococcus spp là 64 µg/ml,  kế đến là dung môi nước với MIC là 128 µg/ml, dung môi Chloroform với MIC lần lượt là 256 µg/ml và 512 µg/ml.

Dịch chiết lá diệp hạ châu với dung môi Methanol có hoạt tính kháng khuẩn trung bình với MIC là 1024 µg/ml, các dung môi còn lại có mức kháng khuẩn yếu với MIC dao động từ 2048 µg/ml đến 4096 µg/ml. Nghiên cứu của Huỳnh Kim Diệu và Lý Thị Loan Em về khả năng kháng khuẩn của dịch ép lá diệp hạ châu cho thấy nó tác động rất mạnh trên Edwardsiella tarda (MIC = 64-512 μg/ml), kế đến Aeromonas hydrophila (MIC=512-1024 μg/ml) và tác động yếu trên Streptococcus faecalis và E. Coli (MIC= 2048- 4096 μg/ml). Như vậy, khả năng tác động của dịch chiết lá diệp hạ châu đối với vi khuẩn V. vulnificus và Streptococcus spp cũng tương đương với dạng dịch ép với vi khuẩn Streptococcus faecalis và E. Coli.
KẾT LUẬN


1. Với dung môi Ethanol và Methanol,  dịch chiết củ tỏi đạt tốt, đường kính vòng kháng khuẩn từ 20,12 mm - 21,71 mm, dịch chiết lá diệp hạ châu đạt trung bình, đường kính vòng từ 14,61 mm - 16,23 mm. Riêng đối với dịch chiết lá hoàn ngọc trong tất cả các loại dung môi đều có mức kháng khuẩn kém, đường kính vòng kháng khuẩn từ 4,75 - 9,09 mm. 

2. Nồng độ ức chế tối thiểu đối với V. vulnificus và Streptococcus spp của dịch chiết củ tỏi khi sử dụng dung môi Ethanol, Methanol với MIC = 64 μg/ml, nước với MIC = 128 µg/ml, Chloroform với MIC lần lượt là 256 µg/ml và 512 µg/ml. Dịch chiết lá diệp hạ châu với dung môi Methanol có hoạt tính kháng khuẩn trung bình với MIC là 1024 µg/ml, các dung môi còn lại có mức kháng khuẩn yếu với MIC dao động từ 2048 µg/ml đến 4096 µg/ml

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh Kim Diệu, Lý Thị Loan Em, 2011. Đánh giá đặc tính thuần chủng và hoạt tính kháng khuẩn của cây cỏ mực (Eclipta prostrate) và cây diệp hạ châu thân xanh (Phyllanthus niruri) ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí khoa học 2011: 19ª 149 - 155, Trường Đại học Cần Thơ

2. Nguyễn Thanh Hải, Bùi Thị Tho, 2013. Nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết tỏi (Allium sativumL.) đối với E. coli gây bệnh và E. coli kháng ampicillin, kanamycin. Tạp chí khoa học và phát triểm 2013, tập 11, số 6: 804 – 808
3. Từ Minh Koóng và cộng sự, 2001. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm Tập I, Trường Đại học Dược

Hà Nội.
4. Đỗ Tất Lợi, 1968. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, tr 446 - 447.
5. Trương Công Quyền và cộng sự, 1986. Thực hành dược khoa, NXB Y học.

6. Nguyễn Thị Vân Thái, Nguyễn Minh Phúc, Ngô Thị Kim, Nguyễn Kim Độ và Lưu Thị Dung, 2003. Bàn về tiềm năng phòng và chữa trị bệnh nhiễm khuẩn bằng kháng sinh thảo mộc trong nuôi trồng thuỷ sản. Báo cáo các công trình khoa học, nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội, 2003

7. Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà (2009). Dược liệu học Thú y. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, trang 77-81

8. Chu Mạnh Thắng, Lê Thị Hồng Thảo, Đỗ Viết Minh, Nguyễn Thành Long, 2007. Tuyển tập công trình nghiên cứu KHCN chăn nuôi gia cầm, an toàn thực phẩm và môi trường, NXB Nông nghiệp, Hà nội 2007 

9. Trần Xuân Thuyết, 2003. Cây diệp hạ châu và bệnh gan, Tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống, (9):12.
10. Biller A, Boppre M, Witte L, Hartmann T, 1994. Pyrrolizidine alkaloids in Chromolaena odorata. Chemical and chemoecological aspects. Phytochem. 35: 615-619
11. Jonhston.A, 2000. Garlic, A natural antibiotic MDD5. 

12. S. L. Sukanya1,2, J. Sudisha1, P. Hariprasad1, S. R. Niranjana1 H. S. Prakash1 and S. K. Fathima2, 2009. Antimicrobial activity of leaf extracts of Indian medicinal plants against clinical and phytopathogenic bacteria, African Journal of Biotechnology Vol. 8 (23), pp. 6677-6682,
STUDY EFFECTS OF TYPES SOLVENTS RESISTANT Vibrio vulnificus AND Streptococcus spp SOME OF EXTRACTS HERBAL
Tran Ngoc Hung1, Truong Thi Thanh Vinh2, Trần Thị Lam Giang3
SUMMARY
The study results showed that the solvent affects the activity of herbs. When used for extracting Ethanol and Methanol extracts are resistant to V. vulnificus and Streptococcus spp bacteria better than water and chloroform. Ethanol and Methanol Solvent antibacterial garlic extract of achieving good , with inhibitory zone ranging from 20.12 to 21.71 mm, Phyllanthus amarus leaf extract lowered continent averaged is from 14.61 mm - 16.23 mm. Particularly for Pseuderanthemum bracteatum leaf extracts in all the solvents have less antibacterial, with inhibitory zone from 4.75 to 9.09 mm. The minimum inhibitory concentrations of V. vulnificus and Streptococcus spp extracts of garlic when using solvent Ethanol , Methanol with respectively MIC = 64μg/ml ,MIC = 128 μg/ml , Chloroform with MIC 256 μg/ml and 512 μg/m . Lower Phyllanthus amarus leaf extract Solvent Methanol average antibacterial activity with MIC is 1024 μg/ml , the solvent remaining weak antibacterial MIC levels ranged from 2048 μg / ml to 4096 μg /ml
Keyword: garlic, Phyllanthus amarus, Pseuderanthemum bracteatum, inhibitory zone, minimum inhibitory concentrations, extract
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